
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc Gia TP.HCM

Lớp Mã HP Học phần
Học hàm, 

học vị
Giảng viên Giáo trình

Số 

tiết 

LT

Số tiết

TH
Ngôn ngữ GD Tuần bắt đầu Ngày kết thúc TKB Phòng học Lịch học tutor

FIN 315
International Financial 

Management
ThS Phan Trường Quốc

Eiteman, Stonehill and Moffett, Multinational Financial 

Management, 13th edition, 

Prentice Hall

(Sinh viên sử dụng Ebook do Phòng Giáo vụ cung cấp 

qua email)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
13h - 16h40 thứ Hai hàng tuần

13h - 16h40 thứ Tư hàng tuần
31 Không có lịch tutor

LA102 Marketing Graphic Design ThS Phạm Toàn Thắng

*The Design of Everyday Things

*100 things every designer needs to know about people

*Don't make me think

(Sinh viên sử dụng Ebook do Phòng Giáo vụ cung cấp 

qua email)

20 25 Tiếng Anh 26/11/2016 17/2/2016

8h - 11h40 thứ Bảy hàng tuần từ 26/11/2016 - 07/01/2017 (Buổi 1-9)

       13h - 16h40 thứ Bảy 10/02/2017 (Buổi 10)

  13h - 16h40 thứ Bảy 17/02/2017 (Buổi 11)
11E Không có lịch tutor

FIN 315
International Financial 

Management
ThS Aaron Daiker

Eiteman, Stonehill and Moffett, Multinational Financial 

Management, 13th edition, 

Prentice Hall

(Sinh viên sử dụng Ebook doPhòng Giáo vụ cung cấp 

qua email)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
8h - 11h40 thứ Sáu hàng tuần

8h - 11h40 thứ Bảy hàng tuần 
32

8h30 - 10h thứ Hai hàng tuần, phòng 31,

  (Tutor Vũ Đoàn Phương Uyên)

LA102 Marketing Graphic Design ThS Phạm Toàn Thắng

*The Design of Everyday Things

*100 things every designer needs to know about people

*Don't make me think

(Sinh viên sử dụng Ebook doPhòng Giáo vụ cung cấp 

qua email)

20 25 Tiếng Anh 26/11/2016 17/2/2016
13h - 16h40 thứ Bảy hàng tuần từ 26/11/2016 - 07/01/2017 (Buổi 1-9)

        8h - 11h40 thứ Bảy 10/02/2017  (Buổi 10)

 8h - 11h40 thứ Bảy 17/02/2017 (Buổi 11)

11E Không có lịch tutor

MKT 440 Marketing/ Sales Management ThS Brian O'Reilly

Spiro, Rich & Stanton, Management of a Sales Force, 

12th Ed.

(Sinh viên đăng ký photo tại Thư viện lầu 10, tòa I)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
8h - 11h40 thứ Ba hàng tuần

8h - 11h40 thứ Năm hàng tuần
34

13h - 14h30 thứ Bảy hàng tuần, phòng 11B

(Tutor Bùi Huyền Trâm & Lê Trần Quỳnh Như)

ECO210  Macroeconomics TS Lê Văn Chơn

 Irvin B. Tucker, Macroeconomics for Today's World, 

7th Ed., Cengage Learning

(Sinh viên đăng ký photo tại Thư viện lầu 10, tòa I)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
8h - 11h40 thứ Tư hàng tuần

8h - 11h40 thứ Sáu hàng tuần
31 Không có lịch tutor do có trợ giảng trong lớp

MKT 440 Marketing/ Sales Management ThS Brian O'Reilly

Spiro, Rich & Stanton, Management of a Sales Force, 

12th Ed.

(Sinh viên đăng ký photo tại Thư viện lầu 10, tòa I)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
13h - 16h40 thứ Ba hàng tuần

13h - 16h40 thứ Năm hàng tuần
34

13h - 14h30 thứ Bảy hàng tuần, phòng 11B

(Tutor Bùi Huyền Trâm & Lê Trần Quỳnh Như)

ECO210  Macroeconomics ThS Lê Thị Phượng Liên

 Irvin B. Tucker, Macroeconomics for Today's World, 

7th Ed., Cengage Learning

(Sinh viên đăng ký photo tại Thư viện lầu 10, tòa I)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
13h - 16h40 thứ Tư hàng tuần

13h - 16h40 thứ Sáu hàng tuần
34 Không có lịch tutor do có trợ giảng trong lớp

MKT 335 Internet Marketing ThS Han Jung Woo

Hanson, Ward @ Kalyanam, Kirthi (2007). Internet 

Marketing & e-Commerce. Marion, Oh: Thomson

(Sinh viên đăng ký photo tại Thư viện lầu 10, tòa I)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
8h - 11h40 thứ Hai hàng tuần

8h - 11h40 thứ Tư hàng tuần
32

 13h - 14h30 thứ Bảy hàng tuần, phòng 11B, 

 (Tutor Phạm Hoàng Minh Tú)

ACC 102
Accounting 2 : Managerial 

Accounting
ThS Đàm Khánh Toàn

Nobles/Mattison/Matsumura: Horngren's Financial & 

Managerial Accounting, 4/E 

MyAccountingLab by Tracie Nobles , Brenda Mattison 

and Ella Mae Matsumura

(Lớp trưởng nhận giáo trình tại văn phòng ITEC lầu 3 để 

photo cho lớp)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
8h - 11h40 thứ Ba hàng tuần

8h - 11h40 thứ Năm hàng tuần
32

 14h30 - 16h thứ Bảy hàng tuần, phòng 11B, 

 (Tutor Nguyễn Châu Phương Minh)

MKT 335 Internet Marketing ThS Han Jung Woo

Hanson, Ward @ Kalyanam, Kirthi (2007). Internet 

Marketing & e-Commerce. Marion, Oh: Thomson

(Sinh viên đăng ký photo tại Thư viện lầu 10, tòa I)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
13h - 16h40 thứ Hai hàng tuần

13h - 16h40 thứ  Năm hàng tuần
32

 13h - 14h30 thứ Bảy hàng tuần, phòng 11B, 

 (Tutor Phạm Hoàng Minh Tú)

ACC 102
Accounting 2 : Managerial 

Accounting
ThS Đàm Khánh Toàn

Nobles/Mattison/Matsumura: Horngren's Financial & 

Managerial Accounting, 4/E 

MyAccountingLab by Tracie Nobles , Brenda Mattison 

and Ella Mae Matsumura

(Lớp trưởng nhận giáo trình tại văn phòng ITEC lầu 3 để 

photo cho lớp)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
13h - 16h40 thứ Tư hàng tuần

13h - 16h40 thứ Sáu hàng tuần 32
 14h30 - 16h thứ Bảy hàng tuần, phòng 11B, 

 (Tutor Nguyễn Châu Phương Minh)

CMP 120
Introduction to Computer 

Systems
ThS Spencer Martin

Gary, S., Misty, V., Micrsoft Office 2010 Introductory, 

International Ed., Cengage learning.

(Sinh viên đăng ký photo tại Thư viện lầu 10, tòa I)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017
13h- 16h40 thứ Hai hàng tuần (bắt đầu từ thứ Hai 28/11/2016)

13h - 16h40 thứ Tư hàng tuần

11F

11B
Không có lịch tutor

MAT105 Pre-Calculus TS Nguyễn Thị Thu Vân

Dennis G. Zill, Jacqueline M. Dewar, Precalculus with 

Calculus Previews, 4th Ed., Jones and Bartlett

(Sinh viên đăng ký photo tại Thư viện lầu 10, tòa I)

45 Tiếng Anh 28/11/2016 14/01/2017

Tuần 1: 8h - 11h40 thứ Bảy

Tuần 2: 8h - 11h40 thứ Bảy

Tuần 3: 

13h - 16h40 thứ Sáu 

 8h - 11h40 thứ Bảy

Tuần 4 trở đi: 

13h - 16h40 thứ Năm hàng tuần

13h - 16h40 thứ Sáu hàng tuần

31

13h - 14h30 Thứ Năm hàng tuần, phòng 11G từ tuần 1 

đến tuần 3,  

8h30 - 10h Thứ Bảy hàng tuần, phòng 11B từ tuần 4

(Tutor Trần Lâm Thùy Linh)

Hạn chót đăng ký học trả nợ:

- Với lớp 12BSM1&2, 13BSM1&2, 14BSM1&2, 15BSM: trước ngày 21/11/2016

Thủ tục đăng ký học trả nợ bao gồm: Đăng ký Online VÀ đóng tiền học phí trả nợ tại bộ phận Kế toán lầu 11
TP.HCM, ngày 15  tháng 11 năm 2016

Giám đốc Trung tâm

PGS.TS Vũ Hải Quân

13BSM2

14BSM1

14BSM2

15BSM1

15BSM2

16BSM

13BSM1

Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC

--- o0o ---

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP CỬ NHÂN KHOA HỌC QUẢN LÝ

BLOCK 2 -8 - 14 - 20  HK1/2016-2017
- Mỗi học phần gồm 11 buổi học lý thuyết và 11 buổi thực hành (nếu có thực hành). Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học.

- Lịch thi lý thuyết sẽ được thông báo trước tuần thi ít nhất 2 tuần tại website Giáo vụ, mục KEUKA/Thời khóa biểu-Lịch thi

- Phòng học 11A, 11B, 11G, 11E, 11F tại lầu 11 tòa nhà 11 tầng. Phòng học 34 tại lầu 3 tòa nhà 11 tầng.


